Phát triển vật liệu lợp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

1. Mục tiêu của dự án

         Lựa chọn công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng thích hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của nông thôn ĐBSCL để phổ biến : xây dựng phương án và giải pháp tổ chức sản xuất để phổ biến nhằm phát triển công nghệ sản xuất trong toàn vùng.

2. Phương pháp triển khai 

- Tổ chức sản xuất thực nghiệm, ứng dụng sản phẩm tại chỗ để đánh giá tính thích hợp của công nghệ và sản phẩm thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật 

- Tuyên truyền công nghệ thông qua hội nghị, hội thảo và phương tiện thông tin đại chúng

3. Các hoạt động của dự án

            3.1 Khảo sát thực tế - lựa chọn công nghiệp phát triển

         Kết quả khảo sát thực tế và số liệu điều tra cơ bản đều nhằm phản ánh tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng ở ĐBSCL, trong đó vật liệu lợp là loại thiếu hụt nghiêm trọng. Năng lực sản xuất trong vùng chỉ đạt ( 30% nhu cầu thực tế. hàng năm ĐBSCL còn thiếu khoảng 6 triệu m2 vật liệu. Với trên 70% nhà ở nông thôn ĐBSCL lanhf tạm lợp lá dừa, việc giải quyết nhu cầu vật liệu lợp thực sự là vấn đề cấp bách. Trước tính hình tựhc tế trên, dự án đã chọn công nghệ sản xuất ngói lợp xi măng -cát kiểu Roman của đề án VIE 86/021 làm đối tượng nghiên cứu phát triển. sản phẩm này đã được trên 40 nức trên thế giới đưa ra sản xuất trong các chương trình phát triển nhà ở nông thôn.

            3.2 Nghiên cứu cải tiến sản phẩm - lựa chọn phối liệu sản xuất.

           Để đáp ứng thị hiếu của nhân dân trong vùng, dự án đã tíen hành nghiên cứu phương pháp taok mầu cho ngói. Kết quả cho thấy phương pháp tạo màu trực tiếp, với tỷ lệ sử dụng bột màu đỏ ô xyt sắt là 3- 5%, có thể được màu ngói hợp lý, không ảnh hưởng tới độ bền cơ học và còn góp phần tăng khả năng chống thấm của ngói, điều này phù hợp với ácc thông tin kỹ thuật đã tham khảo. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể về nguyên liệu  của tngf địa phương, nhóm dự án đã nghiên cứu đưa ra các cấp phối có sợi thực vật.

           Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật, dự án đa xphối hợp cũng một số cơ sở địa phương tại Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long tổ chức sản xuất thực nghiệm và ứng dụng tại chỗ trên 40.000 viên ngói. Các số liệu này là cơ sở để đánh giá hiệu quả của việc tổ chức sản xuất tại địa phương.

Các chỉ tiêu kỹ thuật.

            Do chưa có tiêu chuẩn Việt Nam cho loại sản phẩm này, chất lượng của ngói được kiểm tra và đánh giá theo các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử của hãng John Parry (Vương Quốc Anh).

Yêu cầu kỹ thuật của ngói Roman được ghi trong bảng 1.

  Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật của ngói xi măng - cát kiểu Roman.

	Độ dày (mm)
	Khối lượng (kg)
	Cường độ chịu uốn (kg/viên)
	Độ bền va đập tính theo chiều cao thả bi (mm)
	Độ chống xuyên nước (24 giờ thử)

	6
	1,7
	30
	200
	Mặt dưới khô hoặc ẩm nhưng không có nước đọng thành hạt hay nhỏ giọt

	8
	2,2
	50
	300
	

	10
	2,8
	80
	400
	


           Trong quá trình tổ chức sản xuất thực nghiệm đại trà tại các địa phương, sản phẩm được kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng được đưa đi sử dụng. Các kết quả thu được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.  Chỉ tiêu kỹ thuật của ngói sản xuất thực nghiệm tại một số địa phương.

	                       Chỉ tiêu        kỹ thuật

Đơn vị 

sản xuất


	Độ dày (mm)
	Trọng lượng viên ngói (kg)
	Cường độ chịu uốn (kg/viên)
	Độ chống xuyên nước

	-Công ty Xây dựng dân dụng công nghiệp Sở xây dựng Long An
	( 10
	2,6
	70
	(24 giờ

	Trung tâm PTNT Đồng bằng sông Cửu long
	(8
	2,0
	45
	(24 giờ

	UBND huyện Vũng Liêm- tỉnh Long An
	(8
	2,0
	40
	(24 giờ

	UBND huyện Cần Giuộc- tỉnh Long An
	(8
	2,0
	45
	(24 giờ

	Xưởng thực nghiệm Viện KHCN Vật liệu xây dựng
	6

8
	1,7

2,2
	30

50
	(24 giờ

(24 giờ


          Kết quả cho thấy trong sản xuất đại trà, độ dày viên ngói có dao động nhỏ, song hoàn toàn đảm bảo các chỉ tiêu cơ lý khi sản xuất đúng quy trình kỹ thuật.

Tuy không thử được độ bền đập trong suốt quá trình sản xuất thực nghiệm, song qua vận chuyển bằng ô tô tải và thuyền từ nới sản xuất tới nơi sử dụng, xa ( 100 km, tỷ lệ ngói vỡ dập ( 4%. nếu sản phẩm xếp đúng kỹ thuật hướng dẫn, tỷ lệ còn thấp hơn.

          Sau gần 5 năm thực nghiệm, người sử dụng và nhân dân địa phương đều xác nhân các ưu điểm sau của sản phẩm.

- Đảm bảo độ thoáng trong nhà nhờ sự lưu thông gió tốt

- Thoát nước tốt khi mưa rào, không bắn nước vào phía trong nhà, không gây tiếng ồn như mái tôn.

- Độ ẩm bề mặt ngói nagỳ càng giảm, độ chống thấm tốt. Không có hiện tượng nứt vỡ sau màu khô nắng kéo dài.

- Mái lợp tạo sóng thoáng đẹp, đảm bảo thẩm mỹ.

          Sở dĩ có được những ưu điểm trên là do cấu trúc hình học đơn giản nhưng hợplý của ngói, tạo được khe lưu thông gió nhưng vẫn đảm bảo độ che hắt, rãng thoát nước đủ độ sâu tránh được sự tràn ứ nước mưa. Mặt khác, xi măng thuỷ hoá triệt để hơn đã lấp dẫn các mao quản dẫn ban đầu, làm giảm sự thấm nước vào viên ngói. Ngoài ra, kích thước vừa phải của viên ngói và cấp phối vật liệu hợp lý chống được hiện tượng rạn nứt di giãn nở nhiệt trong mùa khô nắng nóng.

Để đánh giá sơ bộ nhiệt độ trong các ngôi nhà lợp một số loại vật liệu khác, đã tổ chức đo nhiệt dưới mái.

         Số liệu thực tế cho thấy vào thời điểm nóng nhất trong ngày, nhiệt độ của nhà lợp mái tôn là cao nhất, nhà lợp ngói Roman có nhiệt độ xấp xỉ nhà lợp lá dừa. Tuy việc giải hấp thụ nhiệt của ngói Roman chậm hơn so với tôn và lá dừa khi nhiệt độ không khí hạ thấp, song do mái lợp ngói Roman có nhiều khe lưu thông, gió lùa dễ dàng nên không khí trong nhà vẫn thoáng ,dễ chịu. Trong khi đó, các mái nhà lợp tấm tôn hay Fibrô xi măng không có khe hở cho gió lùa nên rất ngột ngạt vào thời điểm nóng trong ngày.

        Đồng bằng sông Cửu Long nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm cận xích đạo. Nhiệt độ trung bình ban ngày thường xuyên ( 300C, có mùa mưa kéo dài liền 6 tháng trong một năm. nếu hay dần các mái lợp lá dừa bằng mái tôn (rất nóng khi nắng và ồn khi mưa), thì thực tế chỉ giải quyết khía cạnh bền chắc trước mắt mà chưa giải quyết được điều kiện vệ sinh sức khoẻ cho dân.

           Ngói Roman không phải là vật liệu cao cấp, song với ưu điểm nêu trên, với giá thành hợp lý khi sản xuất tại chỗ, có thể góp phần vào việc xây dựng những mái nhà nông thôn truyền thống.

     Tính kinh tế của sản phẩm.

            Qua thực tế sản xuất và lợp thực nghiệm tại các địa phương Long An, Vĩnh Long, mái lợp ngói Roman tiết kiệm từ 30 - 40% gỗ làm mái so với các loại ngói đất nung và ngói xi măng - cát ép. Điều này phù hợp với số liệu do chương trình páht triển của liên hợp quốc (UNDP) và đề án VIE 86/021 cong bố. Ở các tỉnh sản xuất được ngói đất nung, hiệu quả kinh tế của ngói Roman có thể tính trên phần tiết kiệm gỗ, tiết kiệm nhân công vận chuyển và lợp mái.

         Bảng3. So sánh giá các loại ngói tại thời điểm triển khai dự án

	                        Giá                            

                 thành

Địa 

điểm
	Ngói Roman
	Ngói nung Đồng Nai
	Ngói nung Vĩnh Long

	
	đ/viên
	đ/m2 mái
	đ/viên
	đ/m2 mái
	đ/viên
	đ/m2mái

	An Giang
	1.744
	22.672
	
	
	
	

	Bạc Liêu

Cà Mau
	1.900


	24.700
	
	
	
	

	Bến Tre
	1.855
	24.115
	4.300
	94.600
	
	

	Cần Thơ
	1.800
	24.115
	4.300
	92.400
	
	

	Đồng Tháp
	1.770
	23.010
	
	
	900
	19.800

	Kiên Giang
	1.770
	23.010
	4.400
	96.800
	
	

	Long An
	1.850
	24.050
	4.066
	89.452
	
	

	Tiền Giang
	1.785
	23.205
	4.100
	90.200
	
	

	Trà Vinh
	1.165
	24.245
	
	99.000
	950
	20.900

	Vĩnh Long
	1.800
	23.400
	
	88.000
	850
	18.700

	Sóc Trăng
	1.865
	24.245
	
	
	1.886
	41.492

	
	
	
	
	
	
	


        Ghi chú: giá ngói Roman ở các tỉnh chưa tổ chức sản xuất thực nghiệm được ước tính thêm cơ sở giá nguyên liệu, nhân công và các chi phí khác tại địa phương.

           Để tính được hiệu quả thực tế, cần phải kể tới tuổi thọ của vật liệu (để tính chi phí bình quân theo năm) và nhiều yếu tố khác. Nếu chỉ nói riêng về độ bền của vật liệu lợp, có thể tham khảo các số liệu của bảng 4.

Bảng 4. So sánh chi phí vật liệu cho một căn hộ diện tích 50m2 ((60m2 mái)

	             Chỉ tiêu

              so sánh

Loại vật

 liệu lợp


	Chi phí cho 1m2(đ/m2)
	Chi phí vật liệu lợp cho 60m2(đồng)
	Ước tính độ bền (năm)
	Chi phí vật liệu lợp trong 1 năm (đồng/năm)

	Lá dừa nước
	
	1.200.000
	3
	400.000

	Tôn lạnh
	42.600
	2.560.000
	10
	256.000

	Tôn giả ngói
	60.000
	3.600.000
	10
	360.000

	Ngói Roman
	26.000
	1.560.000
	15
	104.000


              Số liệu ở bảng 4 cho thấy nếu tính riêng vật liệu lợp thì mái ngói Roman có chi phí bình quân theo thưòi gian thấp nhất. Việc đầu tư thêm phần khung, giàn mái (so với tôn, lá) để lợp ngói Roman vẫn đảm bảo tính kinh tế, hơn nữa còn cho dân một mái nhà thoáng, đẹp, đảm bảo vệ sinh.

4. Kết luận

             Các kết quả thu được nêu trên cho thấy ngói xi măng cát kiểu Roman hoàn toàn thích hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian triển khai dự án, loại ngói này được người sử dụng cũng như nhân dân địa phương chấp nhận về giá cả, hình thức và đánh giá tốt về độ bền thời tiết, độ thoáng mát, khả năng thoát nước mưa. Việc tổ chức sản xuất ngói Roman tại ĐBSCL sẽ tạo một số thuận lợi sau:

- Bổ sung vào cơ cấu vật liệu của vùng một ản phẩm mới độ bền lâu cao, giáa thành phù hợp với đại bộ phận dân cư nông thôn có thu nhập trung bình và thấp

- Tạo dần cơ chế tự sản tự tiêu  tại chỗ, vừa tăng việc làm cho dân địa phương, vừa tiết kiệm cho Nhà nước khảon ngoại tệ nhập tấm lợp và các loại vật liệu có nguồn gốc nguyên liệu nhập ngoại như fibrô xi măng, tấm nhựa...

- Ngân sách Nhà nước chi phí cho phát triển công nghệ tại chỗ sẽ tạo ra động lực cho địa phương vươn lên tự giải quyết nhu cầu vật liệu cho cải thiện nhà ở, tránh được việc cung cấp lâu dài nhà khung thép mái tôn như một số chương trình nhà ở đang thực hiện.

(Nguồn tin: Theo Thông tin KHCN vật liệu xây dựng)

















































